[bookmark: _Toc158156874][bookmark: _Toc158156977]ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần	: HÓA ĐẠI CƯƠNG
	(GENERAL CHEMISTRY)
2. Mã học phần 	:
3. Số tín chỉ 	: 2 (2,0,4)
4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ nhất
5. Phân bố thời gian
	- Lý thuyết:  30 tiết
	- Thực tập phòng thí nghiệm:  0 tiết 
	- Thực hành:  0 tiết
	- Tự học: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết:  
	- Đã học xong chương trình trung học phổ thông.
7. Mục tiêu của học phần
	Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về 

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
[bookmark: _GoBack]	Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về điện trường, từ trường, dòng điện không đổi, cảm ứng điện từ, sóng điện từ, giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng, bức xạ nhiệt, quang điện.
9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

	STT
	Chuẩn đầu ra môn học
	PI

	L.O.1
	Có kiến thức cơ bản về điện – từ học, quang học, vật lý hiện đại.
	a.1, b.2

	
	L.O.1.1 – Có kiến thức cơ bản về điện – từ học
L.O.1.2 – Có kiến thức cơ bản về quang học
L.O.1.2 – Có kiến thức cơ bản về vật lý hiện đại
	

	L.O.2
	Có kỹ năng sử dụng các công thức cơ bản để tính toán các đại lượng điện – từ, quang, bức xạ nhiệt, lượng tử năng lượng.
	b.1, b.2

	
	L.O.2.1 – Tính toán được các đại lượng điện – từ cơ bản.
L.O.2.2 – Tính toán được các đại lượng quang học cơ bản.
L.O.2.2 – Tính toán được các đại lượng bức xạ nhiệt, lượng tử năng lượng cơ bản.
	

	L.O.3
	Có kỹ năng giải thích nguyên lý hoạt động của một thiết bị dựa trên các kiến thức vật lí.
	g.1, f.2

	
	L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
	

	L.O.4
	Có kỹ năng làm việc nhóm
	d.1,2,3

	L.O.5
	Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	h.1


10. Nhiệm vụ của sinh viên
	- Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ số: ... và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 
	- Dự lớp ít nhất 70%
	- Bài tập: trên lớp và ở nhà
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên
11. Tài liệu học tập
   Sách, giáo trình chính
Giáo trình Vật lí đại cương 2, Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP. HCM, 2017.
   Tài liệu tham khảo
[1] Lương Duyên Bình (2000), Vật Lí Đại Cương Tập 2,3, NXB Giáo Dục
[2] Lương Duyên Bình (2001), Bài Tập Vật Lí Đại Cương Tập 1,2, NXB  Giáo Dục.
[3] David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker (2012), Cơ sở Vật lí Tập 4,5,6, NXB Giáo Dục.
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên
	- Dự lớp: từ  70% trở lên
	- Thảo luận theo nhóm
	- Thuyết trình và tổ chức thảo luận.
	- Kiểm tra thường xuyên
	- Thi giữa học phần 
	- Thi kết thúc học phần 
	- Khác: theo yêu cầu của giảng viên 
13.Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ
14. Nội dung chi tiết học phần

	Tuần 
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra 
chi tiết
	Hoạt động 
dạy và học
	Hoạt động 
đánh giá

	1
	Giới thiệu chương trình, hướng dẫn phương pháp học tập nghiên cứu học phần.
	L.O.4. Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí.
	- Giáo viên trình bày sơ bộ nội dung học phần, các yêu cầu của học phần, phương pháp học tập, cách tìm tài liệu từ sách và internet.
- Chia nhóm và tổ chức bốc thăm đề tài thuyết trình của các nhóm.
	

	2,3
	Chương I. TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN        
Bài 1. Khái niệm điện trường. Định lí Ôxtrôgrátxki – Gaox  
I.Định luật Culông
1.Định luật Culông trong chân không 
2.Định luật Culông trong các môi trường 
II.Khái niệm điện trường. Vectơ cường độ điện trường
1.Khái niệm điện trường
2.Vectơ cường độ điện trường
3. Ví dụ 
III.Điện thông
1.Đường sức điện trường 
2.Sự gián đoạn của đường sức điện trường 
3.Thông lượng cảm ứng điện
IV. Định lí Ôxtrôgrátxki – Gaox
1.Góc khối 
2.Điện thông xuất phát từ một điện tích điểm q 
3.Định lí Ôxtrôgrátxki – Gaox

	L.O.1.1 – Có kiến thức cơ bản về điện – từ học
L.O.2.1 – Tính toán được các đại lượng điện – từ cơ bản.
L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
L.O.4 – Có kỹ năng làm việc nhóm.
L.O.5 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	- Giáo viên trình bày tổng quan về lý thuyết.
- Sinh viên thực hiện bài tính toán về lực Coulomb, cường độ điện trường tổng hợp (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Tính được bài tập GV giao.
- Trình bày được 1 ứng dụng thực tế. 
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	Chương II. NHỮNG ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI        
Bài 2.  Những đại lượng đặc trưng của dòng điện. Các định luật Kiarơkhốp 
I. Bản chất của dòng điện
II.Những đại lượng đặc trưng của dòng điện
1.Cường độ dòng điện
2.Vectơ mật độ dòng điện 
III.Các định luật Kiarơkhốp
1.Cấu tạo của một mạch điện tổng quát
2.Các định luật cơ bản về mạch điện tổng quát
Bài tập 

	L.O.1.1 – Có kiến thức cơ bản về điện – từ học
L.O.2.1 – Tính toán được các đại lượng điện – từ cơ bản.
L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
L.O.4 – Có kỹ năng làm việc nhóm.
L.O.5 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	- Giáo viên trình bày tổng quan lý thuyết.
- Sinh viên thực hiện bài tính toán cường độ dòng điện và hiệu điện thế trong mạch 3 nhánh (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Tính được bài tập GV giao.
- Trình bày được 1 ứng dụng thực tế. 
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	Chương III. TỪ TRƯỜNG KHÔNG ĐỔI. HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ        
Bài 3. Từ trường không đổi
I.Tương tác từ của dòng điện. Định luật Ampe
1.Thí nghiệm về tương tác từ
2.Định luật Ampe
II.Những đại lượng đặc trưng của từ trường
1.Khái niệm từ trường  
2.Vectơ cảm ứng từ
3.Nguyên lí chồng chất từ trường
4.Ứng dụng
III.Từ thông. Định lí Ôxtrôgrátxki – Gaox đối với từ trường 
1.Đường cảm ứng từ
2.Từ thông 
3.Tính chất xoáy của từ trường
4.Định lí Ôxtrôgrátxki – Gaox đối với từ trường 

	L.O.1.1 – Có kiến thức cơ bản về điện – từ học
L.O.2.1 – Tính toán được các đại lượng điện – từ cơ bản.
L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
L.O.4 – Có kỹ năng làm việc nhóm.
L.O.5 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	- Giáo viên trình bày tổng quan lý thuyết.
- Sinh viên thực hiện bài tính toán cảm ứng từ tổng hợp (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Tính được bài tập GV giao.
- Trình bày được 1 ứng dụng thực tế.
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	Bài 4. Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường và các hiện tượng về cảm ứng điện từ 
I.Lực Lorenxơ
II.Chuyển động của hạt tích điện trong từ trường đều
III.Hiện tượng cảm ứng điện từ
1.Các định luật về hiện tượng cảm ứng điện từ 
2.Hiện tượng tự cảm 
3.Hiện tượng hỗ cảm
4.Năng lượng từ trường 

	L.O.1.1 – Có kiến thức cơ bản về điện – từ học
L.O.2.1 – Tính toán được các đại lượng điện – từ cơ bản.
L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
L.O.4 – Có kỹ năng làm việc nhóm.
L.O.5 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	- Giáo viên trình bày tổng quan lý thuyết.
- Sinh viên thực hiện bài tính toán và xác định chiều lực  Lorentz, quỹ đạo hạt (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Tính được bài tập GV giao.
- Trình bày được 1 ứng dụng thực tế.
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	Chương IV. TRƯỜNG ĐIỆN TỪ.  SÓNG ĐIỆN TỪ         
Bài 5. Trường điện từ. Sóng điện từ
I.Trường điện từ
1.Luận điểm thứ nhất của Mắcxoen
2.Luận điểm thứ hai của Mắcxoen
3.Trường điện từ và hệ thống các phương trình Măcxoen
II.Sóng điện từ
1.Sự tạo thành sóng điện từ 
2.Những tính chất của sóng điện từ
3.Sự phát sóng điện từ của một lưỡng cực nguyên tố dao động 
4.Thang sóng điện từ 
Kiểm tra giữa kỳ
	L.O.1.1 – Có kiến thức cơ bản về điện – từ học
L.O.2.1 – Tính toán được các đại lượng điện – từ cơ bản.
L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
L.O.4 – Có kỹ năng làm việc nhóm.
L.O.5 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	- Giáo viên trình bày tổng quan lý thuyết.
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.


- SV thực hiện bài kiểm tra giữa kỳ.
	- Trình bày được 1 ứng dụng thực tế.

- Thực hiện tốt bài kiểm tra giữa kỳ. 
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	Chương V. CƠ SỞ CỦA QUANG HỌC SÓNG         
Bài 6. Cơ sở của quang học sóng. Giao thoa ánh sáng 
I.Cơ sở của quang học sóng 
1.Hàm sóng ánh sáng
2.Cường độ sáng
3.Nguyên lí chồng chất
4.Nguyên lí Huyghen
II.Giao thoa ánh sáng của hai sóng ánh sáng kết hợp 
1.Cách tạo ra hai sóng ánh sáng kết hợp 
2.Khảo sát hiện tượng giao thoa
III.Hiện tượng giao thoa do phản xạ
1.Thí nghiệm Lôi
2.Sóng đứng ánh sáng
3.Phương pháp chụp ảnh màu
IV.Giao thoa gây bởi các bản mỏng
1.Bản mỏng có bề dày thay đổi – vân cùng độ dày 
2.Bản mỏng có bề dày không đổi – vân cùng độ nghiêng
	L.O.1.2 – Có kiến thức cơ bản về quang học
L.O.2.2 – Tính toán được các đại lượng quang học cơ bản.
L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học. 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
L.O.4 – Có kỹ năng làm việc nhóm.
L.O.5 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	- Giáo viên trình bày tổng quan lý thuyết.
- Sinh viên thực hiện bài tính toán vị trí vân giao thoa (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Tính được bài tập GV giao.
- Trình bày được 1 ứng dụng thực tế.
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	Bài 7 . Nhiễu xạ ánh sáng 
I.Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng
II.Nhiễu xạ gây bởi các sóng cầu
1.Nguyên lí Huyghen- Frênen
2.Biểu thức của dao động sáng tại M 
3.Phương pháp đới cầu Frênen
III.Nhiễu xạ các sóng phẳng
1.Nhiễu xạ qua một khe hẹp
2.Nhiễu xạ qua nhiều khe hẹp. Cách tử
3.Nhiễu xạ trên tinh thể
Bài 8. Phân cực ánh sáng 
I.Ánh sáng tự nhiên và ánh sáng phân cực
1.Ánh sáng tự nhiên
2.Ánh sáng phân cực 
II.Phân cực ánh sáng do phản xạ và khúc xạ
III.Phân cực ánh sáng do lưỡng chiết
1.Tính lưỡng chiết của tinh thể
2.Mặt sóng trong môi trường tinh thể đơn trục
IV.Các loại kính phân cực
1.Bản tinh thể hấp thụ không đều
2.Lăng kính Nicôn
V.Ánh sáng phân cực êlip và phân cực tròn
VI.Lưỡng chiết nhân tạo
1.Lưỡng chiết do biến dạng
2.Lưỡng chiết vì điện trường
	L.O.1.2 – Có kiến thức cơ bản về quang học
L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
L.O.4 – Có kỹ năng làm việc nhóm.
L.O.5 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	- Giáo viên trình bày tổng quan lý thuyết.
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Trình bày được 1 ứng dụng thực tế.
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	Chương VI. LÍ THUYẾT LƯỢNG TỬ
Bài 9.  Bức xạ nhiệt
I.Phát xạ và hấp thụ 
II.Các đại lượng đặc trưng
1.Năng suất phát xạ toàn phần
2.Hệ số hấp thụ đơn sắc
III.Định luật Kiarơkhốp
	L.O.1.3 – Có kiến thức cơ bản về vật lí hiện đại
L.O.2.3 – Tính toán được các đại lượng bức xạ nhiệt, lượng tử năng lượng cơ bản.
L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
L.O.4 – Có kỹ năng làm việc nhóm.
L.O.5 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	- Giáo viên trình bày tổng quan lý thuyết.
- Sinh viên thực hiện bài tính toán về công suất bức xạ, năng suất bức xạ (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Tính được bài tập GV giao.
- Trình bày được 1 ứng dụng thực tế.
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	Bài 10. Các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối
I.Thuyết Plăng
1.Sự thất bại của thuyết sóng ánh sáng trong việc giải thích hiện tượng bức xạ nhiệt 
2.Thuyết Plăng
II.Các định luật phát xạ của vật đen tuyệt đối 
1.Định luật Stêphan– Bônxman
2.Định luật Vin
	L.O.1.3 – Có kiến thức cơ bản về vật lí hiện đại
L.O.2.3 – Tính toán được các đại lượng bức xạ nhiệt, lượng tử năng lượng cơ bản.
L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
L.O.4 – Có kỹ năng làm việc nhóm.
L.O.5 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	- Giáo viên trình bày tổng quan lý thuyết.
- Sinh viên thực hiện bài tính toán về bước sóng bức xạ mạnh nhất, nhiệt độ vật (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Tính được bài tập GV giao.
- Trình bày được 1 ứng dụng thực tế.

	
	Bài 11. Thuyết photon 
I.Thuyết photon
II.Hiện tượng quang điện
1.Hiện tượng quang điện
2.Giải thích các định luật quang điện
3.Động lực học photon

	L.O.1.3 – Có kiến thức cơ bản về vật lí hiện đại
L.O.2.3 – Tính toán được các đại lượng bức xạ nhiệt, lượng tử năng lượng cơ bản.
L.O.3.1 – Có kỹ năng tìm hiểu kiến thức từ internet để tìm hiểu ứng dụng của kiến thức đang học 
L.O.3.2 – Có kỹ năng thuyết trình, điều khiển buổi thảo luận.
L.O.4 – Có kỹ năng làm việc nhóm.
L.O.5 – Hình thành lòng đam mê tìm hiểu về vật lí, ứng dụng của kiến thức vật lí trong cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tất cả các máy móc thiết bị.
	- Giáo viên trình bày tổng quan lý thuyết.
- Sinh viên thực hiện bài tính toán năng lượng photon, tốc độ electron quang điện (BT nhóm).
- Nhóm sinh viên báo cáo về ứng dụng trong thực tế.
	- Tính được bài tập GV giao.
- Trình bày được 1 ứng dụng thực tế.
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	Ôn tập
	L.O.2.1 – Tính toán được các đại lượng điện – từ cơ bản.
L.O.2.2 – Tính toán được các đại lượng quang học cơ bản.
L.O.2.3 – Tính toán được các đại lượng bức xạ nhiệt, lượng tử năng lượng cơ bản.
	- Sinh viên thực hiện đề cương ôn tập, nêu thắc mắc.
- Giáo viên chỉnh sửa các bài tập, giải đáp các thắc mắc.
	- Giải được tất cả bài tập GV giao trong đề cương.
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